
STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
HỘ KINH DOANH BÁNH NGỌT ĐỨC 

PHÁT BAKERY

288 Bạch Đằng, phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và mua bán bánh 

các loại
Công thương

2
HỘ KINH DOANH PHERE COFFEE 

HCM

54/7 đường 36, khu phố 37, 

phường Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước uống cà 

phê
Công thương

3 HỘ KINH DOANH NGỌC TRÂN

Số 122/6/32/26 đường Phú 

Định, phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mứt trái cây các 

loại
Công thương

4
HỘ KINH DOANH HẢI SẢN HOÀNG 

NHI

18 Nguyễn Xí, phường Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Bán hải sản Nông nghiệp

5 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ ANH 1983
80E Ấp 34, xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh
Thu mua sữa bò tươi Nông nghiệp

6

HỘ KINH DOANH TRẠM TRUNG 

CHUYỂN THU MUA SỮA TƯƠI VÕ THỊ 

MINH HIỆP

2/72R, ấp 16, xã Hóc Môn
Dịch vụ trung chuyển và 

bảo quản sữa bò tươi
Nông nghiệp

7 HỘ KINH DOANH LÊ THỊ MỸ LỆ

70B, khu phố Long Tân, xã 

Long Điền, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Mua bán hải sản, rau, củ, 

quả, thịt gia súc, gia cầm
Nông nghiệp

8 HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BẮC

270/20/7C Nguyễn Thị Búp, 

Khu phố 4, Phường Tân Thới 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh ngọt, bánh 

mặn
Công thương

9
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH CHIẾC 

LÁ

75/6 Trần Kế Xương, Phường 

Cầu Kiệu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

10 HỘ KINH DOANH DR TUẤN

16H3 Đường DN7, Khu phố 4, 

Phường Tân Hưng Thuận, Quận 

12

Sản xuất bia thủ công Công thương

11 HỘ KINH DOANH BẢO LINH THÀNH

2/23 tổ 3, đường Thủ Khoa 

Huân, Khu phố Hòa Lân 1, 

Phường Thuận Giao, Thành phố 

Thuận An, tỉnh Bình Dương

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

12
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN XUẤT 

PHỞ VIỆT HƯNG

109/25/22 đường Thạnh Xuân 

33, Phường Thới An, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh phở Công thương

13 HỘ KINH DOANH A . BẢO

446 Đường Lê Hồng Phong, 

Khu phố Phú Hòa 4, Phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ bánh tráng Công thương

14
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNG ANH TÚ

107 Trần Khắc Chân, Phường 

09, Quận Phú Nhuận

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (rượu vang, 

sữa, đồ uống, bánh kẹo, 

dầu thực vật, bột và tinh 

bột, giấm, ngũ cốc, gia vị, 

sản phẩm từ thịt, thủy sản, 

rau, củ, quả, nấm…)

Công thương

15 HỘ KINH DOANH PARIS GATO
151 Lê Văn Sỹ, Phường 13, 

Quận Phú Nhuận

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

16 HỘ KINH DOANH L-E C-A-S-T-E-L-L-A
115 Phan Xích Long, Phường 7, 

Quận Phú Nhuận

Sản xuất, bán lẻ: bánh 

ngọt, bánh mặn các loại
Công thương

DANH SÁCH HỒ SƠ BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP 

(Đính kèm Tờ trình số 1424/TTr-QLHN ngày 19/12/ 2025)



17
HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT - KINH 

DOANH BÁNH MÌ HÀ NỘI

882 Đường 30/4, Phường 11, 

Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu

Sản xuất bánh mì Công thương

18
HỘ KINH DOANH HKD BÚN TƯƠI CAO 

XUÂN HỢP

Thửa đất số 1755, Tờ bản đồ số 

10, Tổ 1, Khu phố 1, Phường 

Vĩnh Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất: bún, phở, kinh 

doanh bún tươi
Công thương

19 HỘ KINH DOANH THI NGỌC MAI

Sạp 1186A Chợ Bến Thành, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: giò chả, thịt 

nguội, bánh, mứt, kẹo, 

các loại hạt, thực phẩm 

chế biến

Công thương

20 HỘ KINH DOANH TRẦN THÀNH THẢO

Sạp 993 Chợ Bến Thành, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: trà, cà phê, bánh, 

kẹo
Công thương

21
HỘ KINH DOANH NGUYỄN HỒNG 

HẠNH

Sạp 1188A Chợ Bến Thành, 

Phường Bến Thành, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ: trà, cà phê, bánh, 

kẹo, thực phẩm chế biến
Công thương

22
HỘ KINH DOANH ÉN BÁNH MÌ NGÔ 

TẤT TỐ

95 Ngô Tất Tố, Phường Thạnh 

Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán bánh mì, nước uống 

đóng chai
Công thương

23 HỘ KINH DOANH TRỌNG NHÂN 236
23/6 Cây Keo, Phường Tam 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất đồ uống không 

cồn, trân châu, các loại 

thạch, đóng gói bột sữa

Công thương

24
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH DORI - 

PHẠM THỊ HỒNG NGA

143A/11 Ung Văn Khiêm, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột (sản xuất bánh mì)
Công thương

25
HỘ KINH DOANH - SẢN XUẤT THÀNH 

THẮNG

Số 68 Đường Lê Đình Quản, 

Phường Cát Lái, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất bánh phở, mì 

quảng
Công thương

26 HỘ KINH DOANH LÒ BÚN HÙNG HÒA

902/13 Tỉnh lộ 43, Khu phố 20, 

phường Tam Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bún tươi Công thương

27
HỘ KINH DOANH KEM NEWZEALAND 

VIỆT NAM

Lô B1-K16, Tầng B1, TTTM 

Vincom, Tòa nhà Vincom 

Center Landmark 81, 722 Điện 

Biên Phủ , Phường 22 , Quận 

Bình Thạnh

Bán lẻ thực phẩm - Bán 

Kem
Công thương

28
HỘ KINH DOANH VŨ THANH 

TRƯỜNG

Hẻm 428/2 Đường Võ Thị Sáu, 

Khu phố 1, phường Tam Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất mì ống, mì sợi 

và sản phẩm tương tự (chi 

tiết:Sản xuất hủ tiếu)

Công thương

29 HỘ KINH DOANH TOTOCHA

128-130 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột (chi tiết: Bánh mì, các 

loại bánh ngọt)

Công thương

30
HỘ KINH DOANH NGUYỄN MINH 

THANH

Tổ 13, Khu phố Phước Sơn, 

Phường Tân Phước, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ rau, củ, quả, hải 

sản, thịt gà, thịt heo, thịt 

bò, gia vị, và sản phẩm 

bao gói sẵn: gạo, bún khô, 

dầu ăn…

Công thương

31
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM LÊ NGUYỄN DƯƠNG

Lô 4-6-8 Đường số 1A, KCN 

Tân Tạo, Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Thực phẩm bao gói sẵn 

(Bánh tráng trộn, rau,củ, 

quả sấy, da heo chiên 

giòn, bắp rang bơ, cơm 

cháy, các loại khô ăn liền 

(thủy hải sản khô, thịt 

khô)

Công thương



32
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH G KITCHEN 

10 - CÔNG TY TNHH GREENIFIQUE

Số 25, Đường Phan Văn Hân, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (sản phẩm chế 

biến từ bột và tinh bột 

(bún khô, mì…), dầu thực 

vật, sữa thanh trùng, sữa 

đặc, phô mai, gia vị, các 

sản phẩm chế biến từ thịt, 

rau củ quả, thủy hải sản)

Công thương

33 HỘ KINH DOANH VÕ CHÍ LỄ

561/79B Lê Quang Định, 

Phường 1, Quận Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bún tươi, bánh 

canh
Công thương

34 CÔNG TY TNHH TRE HOÀNG KIM
315 Đường 30/4, Phường Rạch 

Dừa, Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn (bao gồm sữa 

dạng lỏng, sữa bột, sữa 

đặc, sữa chua, và các sản 

phẩm khác từ sữa)

Công thương

35 HỘ KINH DOANH TRANG LINH

153B- 154B Chợ Hòa Bình, 

Phường An Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ khô (khô cá, khô 

mực), nước tương, nước 

mắm, đường

Nông nghiệp

36 HỘ KINH DOANH NGUYỄN VŨ SƠN

Sạp D4-023 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản Nông nghiệp

37 HỘ KINH DOANH HỒ NGỌC LIÊM

Sạp D4-021 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn tôm, cá, sò 

sống
Nông nghiệp

38
HỘ KINH DOANH THỦY HẢI SẢN 

NGUYỄN THỊ HUYỀN

Số 96 Rạch Cát Bến Lức, 

Phường Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán thủy sản các loại cá, 

bán rau, quả và thịt
Nông nghiệp

39 HỘ KINH DOANH PHẠM HỒNG THÁI

H1-167 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

40
HỘ KINH DOANH LƯƠNG VĂN 

THƯỞNG

D3-041.1.2 Chợ đầu mối nông 

sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán buôn thủy hải sản 

tươi sống
Nông nghiệp

41 HỘ KINH DOANH PHÁT NHỜ

Số 25 Đường số 4 Khu dân cư 

Bình Điền, Phường Bình Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán mắm Nông nghiệp

42 HỘ KINH DOANH PHỤNG - HỒNG

F2 - 061+063 Chợ đầu mối 

NSTP Bình Điền, Phường Bình 

Đông, Thành phố Hồ Chí Minh 

(F2 - 061+063 Chợ đầu mối 

NSTP Bình Điền, Phường 7, 

Quận 8, Thành phố Hồ Chí 

Minh)

Kinh doanh cá biển Nông nghiệp

43 HỘ KINH DOANH PHẠM THỊ HỒNG

D03, Tổ 2, ấp Phước Thái, Xã 

Long Hải, thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh hải sản Nông nghiệp



44 HỘ KINH DOANH TÔ NHI

Sạp E33 Chợ Đầu mối Nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, Ấp 48, Xã 

Xuân Thới Sơn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Mua bán rau củ quả Nông nghiệp

45
HỘ KINH DOANH THỊT HEO BÍCH 

PHỤNG

Sạp T17, P23, P51 Chợ Đầu mối 

Nông sản thực phẩm Hóc Môn, 

Ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới 

Đông, huyện Hóc Môn

Bán buôn thịt heo Nông nghiệp

46 HỘ KINH DOANH KIỀU ANH

Sạp Ks7 Chợ Đầu mối Nông sản 

thực phẩm Hóc Môn, Ấp Mỹ 

Hòa 4, xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Mua bán trái cây Nông nghiệp

47 HỘ KINH DOANH BEN SƯƠNG

Sạp D23 và P9A Chợ Đầu mối 

Nông sản thực phẩm Hóc Môn, 

Ấp 48, Xã Xuân Thới Sơn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán trái cây, thịt heo Nông nghiệp

48 CÔNG TY TNHH THẾ KỶ TOÀN CẦU
25 Hoàng Minh Đạo, Phường 5, 

Quận 8

Kinh doanh thực phẩm 

bao gói sẵn
Công thương

49 HỘ KINH DOANH VŨ ĐÌNH QUYẾT

1822 Quốc Lộ 50, ấp 55, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất các loại bánh từ 

bột
Công thương

50 HỘ KINH DOANH NGÂN ĐỒNG

330/18/20 Âu Dương Lân, 

phường Chánh Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất kem từ trái cây Công thương
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